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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học
năm học 2017 - 2018
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

	STT
	Nội dung
	Tổng Số
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	I
	Tổng số
	416
	1
	8
	24
	106
	211
	0 
	0 
	 -
	 -
	- 

	1
	Giảng viên cơ hữu theo ngành
	404
	1
	8
	24
	103
	207
	0 
	0 
	 -
	 -
	- 

	a
	Khối ngành I
	26
	0
	0
	3
	23
	0
	 0
	0 
	 -
	 -
	- 

	
	Kế toán
	9
	0
	0
	1
	8
	0
	0
	0
	 -
	 -
	- 

	
	Tài chính – Ngân hàng
	8
	0
	0
	1
	7
	0
	0
	0
	 -
	 -
	- 

	
	Quản trị kinh doanh
	9
	0
	0
	1
	8
	0
	0
	0
	 -
	 -
	- 

	b
	Khối ngành II
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	0 
	 -
	 -
	- 

	c
	Khối ngành III
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	0 
	 -
	 -
	- 

	d
	Khối ngành IV
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	0 
	 -
	 -
	- 

	đ
	Khối ngành V
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	0 
	 -
	 -
	- 

	e
	Khối ngành VI
	374
	1
	7
	20
	147
	207
	 0
	0 
	 -
	 -
	- 

	
	Dược học
	135
	0
	0
	4
	44
	87
	0
	0
	 -
	 -
	- 

	
	Y khoa
	239
	1
	7
	16
	103
	120
	0
	0
	 -
	 -
	- 

	 ê
	Khối ngành VII
	4
	0
	1
	1
	3
	0
	 0
	0 
	 -
	 -
	- 

	
	Văn học
	0
	0
	1
	1
	3
	0
	0
	0
	 -
	 -
	- 

	2
	Giảng viên cơ hữu môn chung
	0
	0
	0
	0
	8
	4
	0 
	0 
	 -
	 -
	- 


B. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

	II
	Khối ngành
	Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

	1
	Khối ngành I
	- 

	2
	Khối ngành II
	- 

	3
	Khối ngành III
	5,38

	4
	Khối ngành IV
	-

	5
	Khối ngành V
	-

	6
	Khối ngành VI
	15,00

	7
	Khối ngành VII
	1,39
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